
Chương V. YÊU CẦU VÀ CHỈ DẪN KỸ THUẬT GÓI THẦU 

I. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu 

1. Giới thiệu chung về dự án: 

a, Dự án: 

- Tên dự án: Xây mới nhà lớp học và phòng hiệu bộ trường Tiểu học Nguyễn 

Du. 

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Kiến An . 

- Nguồn vốn: Vốn đầu tư công và vốn chi thường xuyên ngân sách nhà nước. 

- Quyết định số 321/QĐ-UBND ngày 04/02/2026 của Ủy ban nhân dân 

phường Kiến An về việc phê duyệt Dự án Xây mới nhà lớp học và phòng hiệu bộ 

trường Tiểu học Nguyễn Du ; 

- Quyết định số 09/QĐ-BQLDA ngày 13/02/2026 của Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng phường Kiến An về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án 

Xây dựng tầng 3, tầng 4 nhà lớp học, nhà chức năng 04 tầng Trường Tiểu học Ngọc 

Sơn và các hạng mục phụ trợ; 

b, Địa điểm xây dựng: Phường Kiến An, thành phố Hải Phòng. 

c, Quy mô xây dựng:  

+ Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp III. 

+ Quy mô:  

- Phá dỡ dãy nhà lớp học 2 tầng (số 3) - Khu A: Diện tích mỗi tầng khoảng 

272.19m2, kết cấu khung cột BTCT chịu lực, mái bê tông, lợp tôn chống nóng; 

- Xây mới nhà lớp học 4 tầng, kết cấu khung cột BTCT, diện tích mỗi tầng 

khoảng 375.06 m2. Tầng 1,2,3 mỗi tầng gồm 3 phòng lớp học đảm bảo tiêu chuẩn, 

1 nhà vệ sinh, 2 cầu thang bộ và 1 hành lang trước mặt đảm bảo tiêu chuẩn PCCC. 

Tầng 4 gồm 1 phòng thông minh, 1 phòng bếp, 1 phòng vệ sinh, 2 cầu thang bộ 

và 1 hành lang trước mặt đảm bảo tiêu chuẩn PCCC. 

- Xây dựng sảnh phía trước diện tích khoảng 34.66m2; 

- Hoàn trả gắn vá nền sân, hệ thống thoát nước đấu nối vào hệ thống thoát 

nước có sẵn sau khi phá dỡ . 

9.2. Các giải pháp kỹ thuật thiết kế; 

- Phá dỡ dãy nhà lớp học 2 tầng số 03 – Khu A:Diện tích mỗi tầng khoảng 

272.19m2, kết cấu khung cột BTCT chịu lực, mái bê tông, lợp tôn chống nóng; 

* Nhà lớp học 4 tầng xây mới.  

a) Giải pháp kiến trúc: 

- Xây dựng nhà lớp học 4 tầng tổng diện tích xây dựng khoảng 432.94 m2, 

diện tích mỗi tầng khoảng 375.06m2; 



+ Tầng 1: bố trí 03 phòng học có diện tích 56.60 m2, 01 nhà vệ sinh diện tích 

27.5 m2, 01 thang tời diện tích 3.60 m2; 02 cầu thang đảm bảo kích thước theo 

tiêu chuẩn PCCC và 1 hành lang rộng 2.28m;   

+ Tầng 2: bố trí 03 phòng học có diện tích 56.60 m2, 01 nhà vệ sinh diện tích 

27.5 m2, 01 thang tời diện tích 3.60 m2; 02 cầu thang đảm bảo kích thước theo 

tiêu chuẩn PCCC và 1 hành lang rộng 2.28m;   

+ Tầng 3: bố trí 03 phòng học có diện tích 56.60 m2, 01 nhà vệ sinh diện tích 

27.5 m2, 01 thang tời diện tích 3.60 m2; 02 cầu thang đảm bảo kích thước theo 

tiêu chuẩn PCCC và 1 hành lang rộng 2.28m;   

+ Tầng 4: bố trí 01 phòng học thông minh có diện tích 56.60 m2, 01 phòng 

bếp có diện tích 85.70m2; 02 phòng lương thực với diện tích mỗi phòng 13.30m2; 

01 nhà vệ sinh diện tích 27.5 m2, 01 thang tời diện tích 3.60 m2; 02 cầu thang 

đảm bảo kích thước theo tiêu chuẩn PCCC và 1 hành lang rộng 2.28m;   

-  Xây dựng sảnh phía trước Diện tích khoảng 34.66 m2; 

- Mái: Mái lớp tôn mạ màu chống nóng dày 0.45mm; xà gồ thép hộp 40x80x2 

mạ kẽm; 

-  Toàn bộ tường trần trong ngoài nhà ( trừ phòng wc ) sơn bả màu sáng; 

- Nền các phòng, hành lang ld 60x60 cm, nền vệ sinh lát nền gạch 30x30 cm 

- Nền Bếp lát gạch ld 60x60 cm và bố trí các thiết bị bếp; 

- Hệ thống cửa sử dụng vật liệu cửa nhôm hệ 55 với cửa đi, nhôm hệ 55 với 

cửa sổ, hoa sắt inox 304 hộp 20x20x1.5mm; 

- Cầu thang bậc ốp đá granit, tay vịn cầu thang, lan can hành lang inox 304; 

- Tường bồn hoa xây gạch không nung;  

b) Giải pháp kết cấu: 

- Nhà sử dụng phương án móng cọc khoan nhồi bê tông cốt thép Mác 300# 

kích thước cọc D600 và D400. Móng cọc bê tông cốt thép Mác 300# đá 1x2 kích 

thước móng 1,1x1,1x0.7m, 0.9x0.9x0.7m. Giằng móng kích thước 0.3x0.6m. 

Chiều sâu chôn móng 1.0 m so với cos nền tự nhiên. 

- Phần kết cấu thân khung cột dần sàn sử dụng kết cấu bê tông cốt thép toàn 

khối, bê tông #300 đá 1x2, hệ thống cột chiụ lực chính 22x55cm, cột còn lại 

22x22cm, dầm chính 22x60cm dầm phụ 22x35cm, sàn bê tông cốt thép dày 12 

cm. 

- Toàn bộ tường xây gạch không nung. 

c) Phần thiết bị: 

- Lắp đặt các thiết bị bếp 1 chiều; 

-  Lắp đặt thiết bị cho 1 phòng học thông minh; 

- Lắp đặt thiết bị học cho 9 phòng học thông thường theo tiểu chuẩn;  



* Các hạng mục phụ trợ. 

- Làm hệ thống rãnh thoát nước xung quanh nhà 4 tầng đấu nối và rãnh thoát 

nước sân, rãnh xây 110 gạch không nung , lòng rộng 0.3 m cao 0.4m nắp rãnh tấm 

đan btct #250 đá 1x2 dày 70mm, lát gạch terazzo phía trên; 

- Nền sân xung quanh nhà 4 tầng mới xây, hoàn trả gắn vá gạch terazzo 

40x40 cm cách nhà khoảng 3m; 

*. Thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy cho nhà lớp học 4 tầng: 

- Hệ thống báo cháy tự động: Gồm các loại đầu báo cháy; Còi đèn, nút ấn 

báo cháy;  

- Hệ thống chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn lối thoát nạn.  

- Hệ thống chữa cháy bao gồm: 

+ Hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà; 

+ Trang thiết bị chữa cháy ban đầu (bình chữa cháy xách tay); 

- Hệ thống thu lôi chống sét. 

2. Giới thiệu chung về gói thầu 

- Tên gói thầu: Thi công xây dựng và thiết bị. 

- Nguồn vốn: Vốn đầu tư công và vốn chi thường xuyên ngân sách nhà nước. 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng. 

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ. 

- Địa điểm xây dựng: Phường Kiến An, thành phố Hải Phòng. 

- Thời gian hoàn thành: 400 ngày. 

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện: 400 ngày. 

-  Tiến độ thi công gói thầu Thi công xây dựng và thiết bị và lắp đặt thiết bị 

công trình là một phần của Hồ sơ thiết kế tổ chức thi công mà nhà thầu phải nộp 

và là yếu tố cạnh tranh của các nhà thầu. Nhà thầu cần căn cứ vào tiến độ yêu cầu 

của Chủ đầu tư, căn cứ vào năng lực của mình và các yếu tố cạnh tranh để quyết 

định tiến độ tối ưu trên cơ sở đảm bảo thời gian theo yêu cầu kỹ thuật đưa vào Hồ 

sơ dự thầu của mình. Tổng thời gian thực hiện hợp đồng không được vượt quá thời 

gian dự kiến nêu trên. 

- Nhà thầu phải nộp theo Hồ sơ dự thầu bảng tiến độ thi công bao gồm cả 

Biểu đồ nhân lực để hoàn tất công trình theo tiến độ thi công mà Chủ đầu tư dự 

kiến cho gói thầu. 

-  Biểu đồ tiến độ thi công sẽ được Chủ đầu tư sử dụng để đánh giá Hồ sơ dự 

thầu. 

- Trong tiến độ cần nêu rõ và cụ thể cho từng hạng mục, đơn vị của tiến độ 

là ngày. Có thể đề xuất những tiến độ thi công cụ thể giúp cho gói thầu hoàn thành 

ngắn hơn thời gian dự kiến. 

Cùng với tiến độ thi công nhà thầu phải lập tiến độ điều động nhân lực, máy 



thi công, vật tư vật liệu chính dự kiến theo khả năng thi công và mặt bằng thi công 

của gói thầu. 

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau: 

- Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình; 

- Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát; 

- Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các 

tiêu chuẩn về phương pháp thử); 

- Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt; 

- Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có); 

- Yêu cầu về vệ sinh môi trường; 

- Yêu cầu về an toàn lao động; 

- Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công; 

- Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục;  

- Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu; 

- Yêu cầu khác căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu.  

1. Các quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công 

trình 

Nhà thầu phải tổ chức thi công Thi công  xây dựng và lắp đặt thiết bị công 

trình theo đúng thiết kế được phê duyệt do Chủ đầu tư cấp. Kiểm tra cốt cao độ 

thiết kế và kiểm tra độ sai lệch về vị trí, tim trục của các cấu kiện, các chi tiết của 

công trình trước khi thi công và tiến hành các công tác đo đạc kiểm tra thường 

xuyên trong quá trình thi công. Đảm bảo theo các quy định: 

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, Thi công xây dựng và thiết bị và bảo 

trì công 

trình xây dựng. 

- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động 

xây dựng. 

- Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng 

dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 

26/01/2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ. 

Các quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:  

- Áp dụng toàn bộ Quy chuẩn xây dựng, Tiêu chuẩn Việt Nam còn hiệu lực 

và tiêu chuẩn nước ngoài được phép áp dụng cho Dự án (Trường hợp nhà thầu đề 

xuất áp dụng các tiêu chuẩn đã hết hiệu lực thì không được xem xét).  



- Đối với các công tác không có quy định trong tiêu chuẩn Việt Nam sẽ theo 

yêu cầu hoặc chỉ dẫn cụ thể trong bản vẽ thiết kế (kể cả theo các tiêu chuẩn nước 

ngoài). Những mục không ghi rõ trong hồ sơ bản vẽ thiết kế thì Nhà thầu có ý 

kiến bằng văn bản để cơ quan thiết kế trả lời cụ thể. 

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát 

Căn cứ vào thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt và các chỉ dẫn khác, 

nhà thầu nêu giải pháp kỹ thuật và biện pháp thi công từng hạng mục công việc của 

gói thầu phù hợp với hồ sơ mời thầu, tuân thủ các quy định của Nhà nước về quản 

lý và đầu tư xây dựng; các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.  

Lập bản vẽ, thuyết minh chi tiết biện pháp thi công cho các công việc quan 

trọng. Nhà thầu phải tuân thủ sự quản lý giám sát chất lượng, giám sát thi công của 

Chủ đầu tư (Hoặc người được ủy quyền) theo quy chế hiện hành của Nhà nước.  

Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật đã đề cập trong hồ sơ 

dự thầu và thi công đúng theo thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt.  

Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu, tính chất, quy mô của 

công trình. 

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị:  

3.1. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, vật liệu xây dựng: 

- Toàn bộ vật tư, máy móc, thiết bị sử dụng cho công trình phải tuân thủ tuyệt 

đối các chỉ dẫn của hồ sơ thiết kế, hồ sơ chỉ dẫn kỹ thuật, hồ sơ mời thầu và các quy 

định có liên quan của pháp luật hiện hành.   

- Nhà thầu phải lập bảng danh mục vật tư, vật liệu chính phù hợp với yêu cầu 

của gói thầu. Tất cả các vật tư, thiết bị mua sắm, lắp đặt, sử dụng cho công trình đều 

phải được nhà thầu nêu rõ ràng, cụ thể về quy cách, chủng loại,  tiêu chuẩn kỹ thuật 

áp dụng, nguồn gốc, xuất xứ, không trình bày chung chung.  

- Nguồn gốc xuất xứ là nước, vùng lãnh thổ, địa phương, doanh nghiệp sản xuất 

ra sản phẩm, vật tư, thiết bị. Nhà thầu phải liệt kê chính xác nguồn gốc hàng hóa, vật 

liệu sử dụng cho công trình tương ứng với đề xuất tài chính của nhà thầu.  

- Việc lấy mẫu thí nghiệm, kiểm tra chất lượng vật tư thiết bị sử dụng cho công 

trình tuân thủ các yêu cầu trong các quy phạm, quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho 

công trình, gói thầu và hợp đồng xây dựng.  

- Việc kiểm tra chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ của vật tư, thiết bị sử dụng cho 

công trình thực hiện theo các quy định của pháp luật liên quan, hồ sơ thiết kế, chỉ 

dẫn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng cho công trình, gói thầu và hợp 

đồng xây dựng.  



- Nhà thầu phải xây dựng biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu, sản 

phẩm, cấu kiện, thiết bị được sử dụng cho công trình để đảm bảo chất lượng trước 

khi đề nghị giám sát, chủ đầu tư kiểm tra, nghiệm thu theo quy định.  

- Tất cả các loại vật tư, vật liệu, thiết bị không đúng chủng loại, quy cách theo 

hồ sơ thiết bị (hoặc chủ đầu tư chưa chấp thuận), không đúng nguồn gốc, xuất xứ mà 

nhà thầu đề xuất sử dụng theo hồ sơ dự thầu, không đảm bảo chất lượng theo quy 

định, quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho gói thầu và các yêu cầu của hợp đồng sẽ 

không được nghiệm thu, sử dụng cho công trình. Nhà thầu chịu toàn bộ trách nhiệm 

đưa vật tư, thiết bị không đạt yêu cầu ra khỏi mặt bằng, phạm vi công trình.  

- Đối với một số loại Vật tư, vật liệu, thiết bị/cụm thiết bị ghi trong bảng tiên 

lượng mời thầu hoặc trong bản vẽ ghi rõ tên, chủng loại model, hãng, nước sản xuất 

thì được hiểu như sau: Vật tư, vật liệu, thiết bị/cụm thiết bị chào thầu có thể là loại 

đã được ghi trong tiên lượng, bản vẽ hoặc là một loại khác có tiêu chuẩn kỹ thuật, 

tính năng kỹ thuật, mỹ thuật, kích thước tương đương với loại đó (không được sử 

dụng cụm từ “tương đương” khi dự thầu).  

- Trường hợp Chủ đầu tư đề xuất thay đổi thiết kế dẫn tới thay đổi chủng loại 

vật tư, thiết bị hoặc Nhà thầu đề xuất thay đổi chủng loại vật tư dẫn đến thay đổi giá 

trị hợp đồng, giá trị công việc thì hai bên phải tiến hành thống nhất, thương thảo điều 

chỉnh, bổ sung phụ lục hợp đồng trên cơ sở vật tư, thiết bị thay thế. Đồng thời có 

những biện pháp cụ thể, chi tiết nhằm quản lý chất lượng sản phẩm, vật tư, thiết bị 

thay thế đó.  

- Đối với các loại máy móc, thiết bị sử dụng cho công trình hoặc sử dụng phục 

vụ quá trình thi công công trình, trường hợp thuộc các loại máy móc, thiết bị có yêu 

cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật chuyên 

ngành thì thực hiện theo các yêu cầu, quy định của pháp luật chuyên ngành về máy 

móc, thiết bị đó. 

- Việc kiểm tra chất lượng vật tư phải thực hiện bởi phòng thí nghiệm chuyên 

ngành xây dựng (LAS-XD) có đủ điều kiện, giấy phép và phương tiện thí nghiệm 

các chỉ tiêu có liên quan tới công trình. Hồ sơ năng lực phòng thí nghiệm phải được 

xuất trình trước khi khởi công. Việc kiểm tra thực tế phòng thí nghiệm được thực 

hiện nếu Nhà thầu trúng thầu, được trao hợp đồng.  

3.2. Yêu cầu về thiết bị chính 

a. Phạm vi công việc 

- Phạm vi công việc bao gồm (nhưng không hạn chế) các nội dung sau: 

+ Cung cấp, vận chuyển thiết bị và vật liệu tới địa điểm cung cấp ; 

+ Bảo quản, lắp đặt, nghiệm thu, bàn giao thiết bị; 

+ Lắp đặt các thiết bị theo đúng vị trí và yêu cầu của Chủ đầu tư; 



+ Thử nghiệm vật liệu, thiết bị riêng. Chịu mọi chi phí nghiệm thu, thử 

nghiệm (nếu có); 

+ Theo dõi vận hành, bảo trì, bảo hành thiết bị luật định; 

+ Đào tạo và hướng dẫn sử dụng 

b. Các yêu cầu chung về thiết bị cung cấp 

- Có catalog hoặc hình ảnh kèm thông số kỹ thuật của các loại hàng hóa cung 

cấp cho gói thầu. 

- Tất cả thiết bị phải nêu rõ tên hàng hoá, xuất xứ; hãng sản xuất; mã hiệu 

hàng hóa (nếu có); thông số kỹ thuật; tiêu chuẩn sản xuất (nếu có).  

- Văn bản cam kết cung cấp giấy chứng nhận xuất xứ (CO) và giấy chứng 

nhận chất lượng (CQ) của hàng hóa nhập khẩu. 

- Văn bản cam kết bàn giao đầy đủ các Biên bản nghiệm thu, chứng chỉ chất 

lượng, Phiếu xuất xưởng, bảo hành, hướng dẫn sử dụng… cho Chủ đầu tư khi 

nghiệm thu bàn giao hàng hóa tại công trình. 

- Văn bản cam kết tất cả hàng hoá, thiết bị phải bảo đảm mới 100%, chưa 

qua sử dụng, được sản xuất từ năm 2026 trở lại đây, đảm bảo đầy đủ số lượng, 

chủng loại và các yêu cầu kỹ thuật như trong hồ sơ mời thầu.  

- Văn bản cam kết tuân thủ một cách đầy đủ các quy định hiện hành về bản 

quyền phần mềm, cam kết chịu toàn bộ trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền 

trong suốt quá trình khai thác và sử dụng hàng hóa, thiết bị đối với các hàng hóa, 

thiết bị được cung cấp  đối với các hàng hóa, thiết bị có liên quan đến bản quyền.  

- Có cam kết sản phẩm phải được đóng gói theo tiêu chuẩn và theo quy định 

của nhà sản xuất, còn nguyên đai, nguyên kiện, nguyên tem nhãn, mác sản phẩm. 

- Thời gian bảo hành: Nhà thầu phải ghi rõ thời gian bảo hành hàng hoá trong 

E-HSDT. Thời gian yêu cầu tối thiểu 12 tháng (hoặc theo tiêu chuẩn của nhà sản 

xuất) kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu hàng hoá.  

- Văn bản cam kết việc thực hiện các nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo 

dưỡng, sửa chữa, khắc phục các hư hỏng, sai sót (của nhà thầu hoặc của đơn vị 

mà nhà thầu đã ký hợp đồng nguyên tắc) trong thời gian ≤ 48 giờ, kể từ khi nhận 

được thông báo của Chủ đầu tư hoặc đơn vị sử dụng.  

- Yêu cầu về vận chuyển, lắp đặt: Nhà thầu phải vận chuyển, lắp đặt, bàn 

giao hàng hoá đến các địa điểm theo yêu cầu của Chủ đầu tư. Việc cung ứng, lắp 

đặt hàng hoá phải đảm bảo đúng kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn. Nhà thầu tự chịu 

toàn bộ chi phí và rủi ro có thể xảy ra trong quá trình vận chuyển hàng hoá, bao 

gồm cả dỡ xuống, lắp đặt vận hành, chạy thử hàng hoá tại các địa điểm cung cấp 

và lắp đặt hàng hoá. 



Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, công nghệ độc quyền của nhà sản xuất nào đó 

(nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật dưới đây đều mang tính chất minh họa các 

tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu. Nhà thầu có thể lựa chọn dự 

thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu, thông 

số kỹ thuật phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có thông 

số kỹ thuật, tiêu chuẩn công nghệ “tương đương” hoặc tốt hơn so với các yêu cầu 

cụ thể ở dưới và cung cấp tài liệu chứng minh sự đáp ứng tốt hơn của hàng hóa 

chào thầu so với yêu cầu của E-HSMT. 

Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải tuân 

thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây: 



* Yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị  

 Các thiết bị, hàng hóa phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật tối thiểu theo  quy định của bảng dưới đây:  

 

 

TT 

TÊN HÀNG 

Nhà thầu có thể chào Thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn (Thông số kỹ thuật tham chiếu 

một số thiết bị cơ bản trên thị trường để nhà thầu làm cơ sở chào thầu)  

ĐVT SL 

I PHÒNG HỌC (09 PHÒNG)     

1 

Bàn ghế học sinh tiểu học bán trú mặt gỗ cao su ghép thanh (1 bàn và 2 ghế rời) theo yêu cầu  

KT bàn: 1200x900x 680 mm (khi mở) 

KT ghế: 340x360x 400-680 mm 

Đặc điểm: Mặt bàn, ghế và tựa bằng gỗ cao su ghép thanh dày AB 18 mm. Chắn trước ngăn bàn dài 

bằng chiều dài của khung bàn, cao 80 mm và ngăn bàn bằng gỗ cao su ghép thanh dày 12 mm. Toàn bộ 

phần gỗ sơn phủ PU 3 lớp màu vàng nhạt (còn nguyên vân gỗ). 

Khung bàn làm bằng thép hộp 50x25 mm, 25x25 mm, các xà giằng bằng thép hộp 20x20 mm sơn tĩnh 

điện độ dày 1.2mm và có móc treo cặp. Xà kép cao 150 mm. Khung ghế hàn liền bằng thép hộp 20x20 

dày 1 mm, có xà giằng ghế phía trước và phía sau. Toàn bộ khung bàn  ghế làm bằng thép hộp được sơn 

tĩnh điện màu ghi sáng. 
Chân bàn ghế có đầu bịt nhựa chất lượng cao, đầu bịt nhựa gắn chắc chắn vào khung. 

Bộ 162 

2 

Bảng trượt mở được 2 bên  

Quy cách theo yêu cầu:  

- 2 bảng 90*120cm kẻ ô ly bằng máy theo yêu cầu được gắn cố định 2 bên  

- 2 bảng 90*120cm kẻ ô ly bằng máy theo yêu cầu trượt trên ray 3,6m 

- Hệ ray A1: 3,6m khung ray được làm từ hợp kim nhôm cao cấp nhẹ, bền, đẹp (nguyên tắc trượt ngang 

trên mặt cạnh ngang) 

Chiếc 9 



3 

Tivi thông minh 85inch 

Công nghệ hiển thị: LED-backlit IPS LCD 

Độ phân giải: 4K (3840 x 2160) 

Hệ điều hành Android 9.0 với 2 cửa hàng ứng dụng. 

Tương tác, ghi chú màn hình thông qua các thiết bị di động Android. 

Điều khiển dễ dàng qua SmartphoneVới chiếc điện thoại thông minh của bạn có thể điều khiển tivi dễ 

dàng, nhanh chóng với hai chế độtương tác và remote. 

Sử dụng màn hình tivi như 1 chiếc bảng trắng, viết bút dạ trực tiếp trên mặt kính, ứng dụng trong giảng 
dạy, hội họp. 

Hỗ trợ khả năng trình chiếu không dây với đa dạng thiết bị như máy tính bảng, điện thoại di động.  

Chiếc 9 

4 

Máy tính xách tayBộ VXL Core i5Cạc đồ họa Intel UHD GraphicsBộ nhớ 4Gb (2 Khe cắm / Hỗ trợ tối 

đa 16GB)Ổ cứng/ Ổ đĩa quang 256Gb SSDMàn hình 15.6InchKết nối Intel Wi-Fi 6 AX201 2x2 

802.11ax 160MHz + Bluetooth 5.0Cổng giao tiếp 1 USB 3.2 Gen 2 Type-C port with DisplayPort alt 

mode, 1 USB 3.2 Gen 1 port with PowerShare, 1 USB 2.0 port, 1 HDMI 1.4a port, 1 x DP1.2, RJ 45, 

Universal Audio Jack, 1x mSD 3.0 Card Reader. 

Bộ 9 

5 

Máy soi bài mini 

Kết nối thiết bị với máy tính qua cổng USB 

Cài đặt driver cho thiết bị, thiết bị tự động nhận driver  

Cài đặt phần mềm điều khiển 

Thiết bị có 1 công tắc để bật / tắt 

Thao tác sử dụng đơn giản, giao diện bắt mắt thông minh  

Bộ 9 

6 

Tủ để hồ sơ 
Kích thước1830x1000x450mm 

Toàn bộ tủ bằng thép sơn tĩnh điện hàn trong khí bảo vệ CO2 màu ghi sáng. Trên có 2 cánh kính mở, 

dưới có 2 cánh thép mở, có khóa bảo vệ. Đợt tủ có thể điều chỉnh chiều cao theo yêu cầu người sử dụng 

cái 9 

7 Bàn ghế giáo viên Bộ 9 

8 Ảnh Bác Hồ Ảnh 9 



9 
Khẩu hiệu 
(thi đua dạy tốt học tốt + 5 điều bác hồ dạy + non sông việt nam....)  

Bộ 9 

 PHÒNG HỌC THÔNG MINH (01 PHÒNG)     

1 
 - Màn hình tương tác/Bảng tương tác thông minh: Thay thế bảng đen truyền thống, cho phép viết, 

vẽ, trình chiếu và tương tác trực tiếp bằng cảm ứng,  
Cái 1 

2 - Bục giảng thông minh (Smart Podium): Tích hợp PC, màn hình điều khiển, micro, kết nối âm thanh, 

giúp giáo viên quản lý bài giảng dễ dàng. Bộ 1 

3 
- Hệ thống âm thanh: Loa, micro không dây, tai nghe cho âm thanh rõ ràng, hỗ trợ luyện phát âm và 

học tập từ xa. 
Bộ 1 

4 
- Máy chiếu vật thể: Chiếu bài giảng lên màn hình lớn, máy chiếu vật thể dùng để trình chiếu tài liệu 

giấy hoặc vật thể thực tế lên màn hình. Cái 1 

5 - Máy tính xách tay: Dùng cho giáo viên  truy cập tài liệu, phần mềm. Cái 1 

6 - Camera: Ghi hình bài giảng, hỗ trợ học trực tuyến và dự giờ từ xa.  Cái 1 

7 - Phần mềm: Quản lý lớp học, soạn bài giảng, kiểm tra trắc nghiệm, tạo tương tác. Phần mềm 1 

8 - Thiết bị học sinh: Máy tính bảng, tai nghe, giúp học sinh tương tác cá nhân. Bộ 35 

9 - Bàn ghế học sinh hình lục lăng 
Bộ 36 

 BẾP ĂN BÁN TRÚ 
  



1 

Tủ lạnh 647 lít 

Kích thước (R x S x C)  

91.2 * 71.6 * 178.0 cm 

Khối lượng 104 kg 

Điện năng tiêu thụ ~ 1.71 kW/ngày 

Tổng dung tích 647 lít 

Công nghệ làm lạnh ,Công nghệ làm lạnh vòm,Kháng Khuẩn, Khử mùi Bộ lọc khử mùi than hoạt 

tính,Chất liệu khay ngăn ,Kính chịu lực 
Máy nén Inverter  

Chất liệu vỏ tủ lạnh Kim loại phủ sơn tĩnh điện 

Chiếc 1 

3 

BẾP TỪ 3 VÙNG NẤU 

Chất liệu: Inox 304, dày 1mm. 

Công xuất: 12Kw-15Kw. 

Điện áp: 3F 380V. 

Có bảng hiển thị thông tin và nút gạt điều chỉnh công suất. 

Các lỗ tròn phía sau bếp có công dụng giúp thông hơi và tản nhiệt. 

Các chân bếp có thể điều chỉnh tăng giảm độ cao. 

Cái 1 

4 

Tủ cơm gia inox 70kg 

KT: D970xR790xC1360mm. 

14 khay hàn hoặc 18 khay dập KT 600x400x..Bộ đốt 7B (có đánh lửa điện) hoặc mai so nhiệt.  

Chiếc 2 

5 

Dụng cụ chế biến, bảo quản thực phẩm sống, chín  

Thớt phi 40 cao 5cm  
Dao chặt inox 

Dao thái inox 

Rổ inox phi 48  

Giá inox phi 58  

Chậu inox phi 60  

Bộ 2 



6 

Máy xay thịt 

Điện áp: 220v/50 Hz. 

Công suất: ¾ Hp = 550w. 

Năng suất: 50kg/h. 

Kích cỡ đầu đùn: 6mm, 8mm, 10mm 

Kích thước: 480x200x300 cm 

Trọng lượng: 30kg 

Chiếc 1 

7 

Máy cắt củ quảĐiện áp  : 220 V/50HzCông suất   : 550 W ∼ 3/4 HPSố bộ dao  :bộ dao thái lát, hạt lựu, 

sợi tròn, sợi vuôngKích thước máy  : 500x 250x 460 mmTrọng lượng  : 24.5 KgVật liệu : Hợp kim 

nhôm + InoxXuất xứ : Trung Quốc ( hoặc tương đương)Bảo hành : 12 thángPhù hợp: Cắt rau, củ, quả 

các loại,.. 

Chiếc 1 

8 

Bàn chế biến thức ăn 

Vật liệu: SUS 201, dày 0.8mm 

Mặt bàn lót gỗ MDF,Chân hộp 40x40 mm, tăng chỉnh độ cao.Thanh nan: Hộp 13x26 mm 

Bảo hành: 12 tháng 

Kích thước: 2.4x0.75x0.8M 

Cái 2 

9 

Bàn chia thức ăn 

Vật liệu: SUS 201, dày 0.8mm 

Mặt bàn lót gỗ MDF,Chân hộp 40x40 mm, tăng chỉnh độ cao.Thanh nan: Hộp 13x26 mm 

Bảo hành: 12 tháng 
Kích thước: 2x1.2x0.8M 

Chiếc 4 

10 

Tủ đựng đồ dụng cụ nhà bếp 

- Tủ có 3 cánh bằng kính,có tay cầm và khóa từng ngăn  

- các ngăn được chia làm 4 tầng 

- Chất liệu SUS 304,đảm bảo an toàn khi sử dụng 

Chiếc 4 

11 
Xe đẩy thức ăn 3 tầng  

làm bằng chất liệu inox 304.  
Chiếc 2 



12 

Hệ thống hút mùi, quạt gió 

Trong đó: 

- Tum hút mùi: Vật liệu: SUS 201, dày 0.8mm. Hệ thống phin lọc mỡ, gom mỡ. Xuất xứ: Việt Nam 

- Ống gió (tính thực tế theo mét dài):Vật liệu: Tôn mạ kẽm dày 0.6. Tính thực tế theo mét dài. Mỗi cút 

góc tính bẳng 1md, chứ T, Z nối tính bằng 1.5md, mỗi côn thu tính bằng 0.5m 

- Quạt hút ly tâm: Công suất: 3Kw. Điện áp: 380V/3P. Kèm cao su giảm chấn đế quạt và phụ kiện Kèm 

theo 

- Tủ điều khiển quạt hút: Khởi động từ. Role nhiệt. Role chống đảo pha, mất pha. Hệ thống đèn báo, nút 
ấn điều khiển 

Hệ thống 1 

13 Máy lọc nước uống tinh khiết 150 lít/hHệ thống lọc nước tinh khiết 150L/h Chiếc 1 

14 

Chậu rửa đơn hố lớn 

 Vật liệu: SUS201, No4, dày 1mm. Chân: Hộp 40x40 mm, tăng chỉnh độ cao ±20 mm. Kèm theo 02 vòi. 

Xi phông thoát D48. Sản phẩm được cắt gấp bằng máy thủy lực, hàn bằng khí Argon tránh hiện tượng 
oxy hóa. 

Chiếc 1 

15 
Chậu rửa đôi 2 hố +1 bàn 

  Argon tránh hiện tượng oxy hóa. 
Chiếc 1 
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Nồi hầm cháo 100 lít  

 Quy cách: Chất liệu inox 304 

- Có 4 lớp : 3 lớp inox , 1 lớp xốp cách nhiệt 

- Có 4 chân chịu lực 

- Có 1 thanh thăm dầu.  

- Có van xả đáy cháo , Có 1 van xả đáy dầu 

- Có tủ riêng  điều khiển để điều chỉnh nhiệt độ xôi của nồi cháo  

-Công suất : 6.5 KW : Điện áp 220V/50Hz 

-Bảo hành 12 tháng 

Chiếc 2 



4. Các yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:  

Nhà thầu phải tuân thủ các trình tự thi công theo thiết kế, và các yêu cầu 

trình tự thi công của Chủ đầu tư. Tất cả các hạng mục của gói thầu Thi công  xây 

dựng công trình phải được thi công theo đúng hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt 

và theo quy trình thi công và nghiệm thu hiện hành của Nhà nước. Trước khi khởi 

công công trình nhà thầu phải lập biện pháp thi công, phê duyệt và gửi Chủ đầu 

tư để theo dõi và giám sát. 

- Đối với từng hạng mục công việc chính nhà thầu phải: 

+ Trích dẫn tiêu chuẩn qui phạm thi công. 

+ Mô tả phương án thi công chính. 

+ Qui trình và thủ tục nghiệm thu. 

+ Biện pháp đảm bảo chất lượng thi công.  

5. Các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ : 

Ngay sau khi nhận bàn giao mặt bằng nhà thầu phải: 

5.1 Có nội qui qui định về việc phòng cháy, chữa cháy đặt tại công trình.  

5.2 Bố trí đầy đủ các thiết bị phòng cháy, chữa cháy và phải thường xuyên 

kiểm tra, bổ sung kịp thời. 

5.3 Có bố trí lực lượng phòng cháy chữa cháy đã qua tập huấn, đảm bảo luôn 

luôn có mặt kịp thời khi xảy ra sự cố. 

6. Yêu cầu về vệ sinh môi trường; 

Nhà thầu phải thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa hợp lý nhằm tránh 

những tác hại đến môi trường sống và môi trường làm việc, gồm:  

6.1 Chuẩn bị các phương tiện vệ sinh công cộng nhằm ngăn ngừa sự ô nhiễm 

về sinh thái hoặc ô nhiễm về công nghiệp tại hiện trường.  

6.2 Phế thải xây dựng phải được dọn và vận chuyển kịp thời trong thời gian 

ngắn nhất chống ách tắc cản trở giao thông và môi trường cảnh quan khu vực. 

Nhà thầu phải tuân thủ các biện pháp bảo vệ môi trường, vận chuyển vật liệu và 

phế thải theo đúng quy định của Thành phố. 

6.3 Có giải pháp để giảm tiếng ồn khi thi công, tuân thủ qui định về mức ồn 

tối đa cho phép trong công trình xây dựng theo tiêu chuẩn hiện hành.  

6.4. Các phương án thi công chi tiết của nhà thầu cần có các biện pháp bảo 

vệ an toàn cho lực lượng thi công, cho nhân dân địa phương và các công trình đã 

có ở gần nơi xây dựng. 

6.5. Lái xe, lái máy và người lao động được huấn luyện nhắc nhở về nội dung 

công tác an toàn trước khi thi công, đặc biệt trong điều kiện thi công hỗn hợp giữa 



xe máy và nhân lực. Mọi cán bộ công nhân viên làm việc trên công trường có 

nghĩa vụ tuân thủ quy tắc an toàn lao động. 

6.6. Nếu dùng các phương tiện vận tải lớn cần có biện pháp hữu hiệu để bảo 

vệ nhà cửa của dân cư (có thể chọn đường tránh xa khu dân cư).  

6.7. Ô tô vận chuyển đất phải có bạt che, qua khu dân cư phải tưới nước 

thường xuyên tránh bụi. 

6.8. Để đảm bảo an toàn cho các phương tiện đi trên đường, đường vận 

chuyển nhất thiết phải được duy tu sửa chữa kịp thời. Thời gian vận chuyển nên 

bố trí tránh giờ cao điểm ở những khu vực có mật độ giao thông cao.  

6.9. Khi thi công có khối lượng đất đất Loại ra, khi thiết kế tổ chức thi công 

cần chọn những nơi đổ phù hợp, tránh làm hại đến cây cối, đất đai, nguồn nước 

sinh hoạt hoặc canh tác của dân quanh vùng.  

7. Yêu cầu về an toàn lao động: 

 Nhà thầu phải đưa ra trong Hồ sơ dự thầu của mình các biện pháp an toàn lao 

động trong suốt quá trình thi công và biện pháp khắc phục khi có sự cố xảy ra. Trong 

đó cần nêu rõ biện pháp an toàn lao động trong từng loại công việc, biện pháp an 

toàn cho các khu vực có mạng điện nước và các xe, máy của Nhà thầu đi qua.  

Nhà thầu phải có các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông cho xe lưu thông 

qua công trường; các xe ra vào, thi công trên công trường… 

Trong quá trình thi công, các đơn vị tham gia thi công phải tuân theo chặt 

chẽ các quy định sau để đảm bảo an toàn lao động: 

+ Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng như đài báo, qua hệ 

thống thông tin thôn xã sở tại về nội dung công việc, tiến độ công trình cũng như 

những mức độ ảnh hưởng của việc thi công công trình đến sự sinh hoạt bình 

thường của nhân dân. 

+ Vật liệu thi công được tập kết gọn gàng, thi công tới đâu bố trí vật liệu tới 

đó, không đổ vật liệu bừa bãi gây ảnh hưởng giao thông, mất an toàn lao động.  

+ Các Loại phương tiện, máy móc thi công, công nhân được di chuyển trong 

phạm vi thi công theo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật và tổ chuyên trách an toàn 

giao thông. Máy móc hết giờ làm việc phải tập kết gọn gàng.  

+ Bố trí lắp đặt hệ thống biển báo hiệu, chỉ dẫn trên công trường cũng như 

các thiết bị kiểm soát giao thông khác khi cần thiết, phù hợp với luật lệ hiện hành. 

Đặc biệt chú trọng tới việc bố trí đủ tầm nhìn và các đèn thắp sáng cho khu vực 

và vào ban đêm, tại các vị trí giao cắt  giữa đường công vụ và đoạn tuyến thi công 

Nhà thầu đều bố trí biển báo hiệu nhằm hạn chế tới mức thấp nhất các tai nạn có 

thể xảy ra. 



+ Tổ chức lực lượng hướng dẫn giao thông, lực lượng này được trang bị đủ 

dụng cụ như: băng đeo tay, cờ chỉ huy… và được tập huấn về chức năng, nhiệm 

vụ, xử lý các tình huống có thể xảy ra. 

+ Tại các vị trí công trình cắt ngang đường nhánh, đường rẽ phải tổ chức tập 

trung thi công dứt điểm với thời gian ngắn nhất, vào thời điểm thích hợp kể cả 

thời gian thi công ban đêm. 

8. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công: 

Nhà thầu phải có giải pháp huy động nhân lực, máy móc thiết bị thi công để 

thực hiện gói thầu theo đúng các yêu cầu đề ra trong hồ sơ mời thầu  

9. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể các hạng mục: 

Nhà thầu phải có giải pháp thi công tổng thể, bố trí chung mặt bằng thi công 

trên công trường, giải pháp thi công chi tiết cho các hạng mục công trình.  

10. Công tác bảo hành, bảo trì  

10.1. Yêu cầu về công tác bảo hành  

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm bảo hành công trình, bảo hành thiết bị lắp 

đặt cho công trình theo quy định. Thời hạn bảo hành công trình tối thiểu 12 tháng 

kể từ ngày Chủ đầu tư, nhà thầu và các bên liên quan ký biên bản nghiệm thu bàn 

giao đưa công trình/ hạng mục công trình vào sử dụng và bảo hành thiết bị công 

trình/thiết bị công nghệ không ngắn hơn thời gian bảo hành theo quy định của nhà 

sản xuất và được tính kể từ khi nghiệm thu hoàn thành công tác lắp đặt, vận hành 

thiết bị;  

Trong thời hạn bảo hành công trình, đối với phần xây dựng trong thời hạn 

tối đa là 05 ngày kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư (bằng văn bản) 

nhà thầu bằng chi phí của mình sửa chữa ngay các sai sót. Nếu nhà thầu không 

tiến hành bảo hành theo cam kết (hoặc có nhưng không đáp ứng yêu cầu, được 

Chủ đầu tư chấp thuận) thì Chủ đầu tư có quyền thuê tổ chức, cá nhân khác thực 

hiện, mọi kinh phí được trừ vào kinh phí của nhà thầu mà không cần ý kiến chấp 

nhận của nhà thầu.  

Trong thời hạn 03 ngày kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư, Nhà 

thầu phải lập kế hoạch, biện pháp bảo hành công trình trình Chủ đầu tư để được 

chấp thuận và phối hợp thực hiện. 

Nhà thầu có quyền từ chối bảo hành trong các trường hợp hư hỏng phát sinh 

không phải do lỗi của nhà thầu gây ra hoặc do nguyên nhân bất khả kháng.  

10.2. Yêu cầu về công tác bảo trì  

- Nhà thầu phải lập và bàn giao cho Chủ đầu tư quy trình bảo trì đối với thiết 

bị do mình cung cấp trước khi lắp đặt vào công trình.  



11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của Nhà thầu: 

Quản lý chất lượng gói thầu được thực hiện theo Luật Xây dựng; Nghị định  

06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội 

dung về quản lý chất lượng, Thi công xây dựng và thiết bị và bảo trì công trình 

xây dựng; Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt 

động xây dựng. 

  Nhà thầu bằng kinh phí và năng lực của mình phải tổ chức tại hiện trường 

một bộ phận thí nghiệm để kiểm tra chất lượng vật liệu, cấu kiện, đánh giá chất 

lượng thi công của mình,... Các kết quả thí nghiệm trên phải bằng các văn bản do 

tổ chức có đầy đủ tư cách pháp nhân thực hiện.  

Khi một trong các yêu cầu thí nghiệm trên, nhà thầu không bảo đảm được, 

thì Chủ đầu tư có quyền thuê một đơn vị tư vấn hoặc một trung tâm kỹ thuật tiêu 

chuẩn đo lường chất lượng có tư cách pháp nhân thực hiện. Chi phí trả cho các 

thí nghiệm này do nhà thầu chịu trách nhiệm. 

12. Yêu cầu các thông số bảo hành  

Các thông số/yêu cầu tối thiểu về bảo hành mà nhà thầu phải kê khai và 

đáp ứng được liệt kê chi tiết trong bảng sau: 

TT Các thông số/yêu cầu Yêu cầu tối thiểu 
Đề xuất của nhà 

thầu  

I 
YÊU CẦU VỀ BẢO HÀNH ĐỐI VỚI 

PHẦN XÂY LẮP (C) 
12 tháng  

II 
YÊU CẦU VỀ BẢO HÀNH ĐỐI 

HÀNG HÓA (P) 

12 tháng hoặc 

theo tiêu chuẩn 

của nhà sản xuất 

 

E-HSDT có đề xuất về thông số bảo hành không đạt yêu cầu tối thiểu nêu 

trên sẽ bị loại và không được đánh giá các bước tiếp theo. Các chỉ tiêu bảo hành 

đề xuất trong từng E-HSDT sẽ được đánh giá theo nguyên tắc trên cùng một mặt 

bằng và tiêu chuẩn đánh giá quy định tại Chương III của E-HSMT. 

  IV . Các bản vẽ 

Đính kèm theo hồ sơ mời thầu gồm 01 bản scan hồ sơ thiết kế bản vẽ thi 

công đã được phê duyệt. 

 


